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PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)
Đọc kĩ văn bản sau đây.
ĐÔI BÀN TAY YÊU THƯƠNG
 Một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học thuộc loại xuất sắc. Anh tự tin dự tuyển vào vị trí quản lý tại một công ty lớn. Anh vượt qua các vòng đầu tiên và đến vòng cuối cùng, đích thân giám đốc phỏng vấn anh để đưa ra quyết định tuyển dụng. 
 Khi xem qua hồ sơ xin việc của chàng trai, vị giám đốc nhận thấy trong suốt các năm học, anh luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Từ trường trung học cho đến khi vào đại học và thi tốt nghiệp, không năm nào chàng trai này không đạt danh hiệu xuất sắc. 
Vị giám đốc hỏi:
 - Trong bốn năm đại học, anh có đi làm thêm không?.
 - Dạ không thưa ông - chàng trai trả lời.
 - Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho anh phải không? 
 - Cha tôi mất từ năm tôi một tuổi, vì vậy toàn bộ tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác.
 - Mẹ anh đang làm công việc gì?
 - Mẹ tôi giặt quần áo thuê cho người ta.
Vị giám đốc nghe vậy bèn đề nghị chàng trai trẻ đưa bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay của anh khá đẹp và mềm mại. Ông hỏi 
 - Anh đã bao giờ giúp đỡ mẹ trong việc giặt quần áo chưa?. 
 - Chưa bao giờ, chàng trai thẳng thắn đáp. - Tôi cần tập trung học cho thật tốt. Hơn nữa, mẹ tôi giặt thì nhanh hơn tôi chứ.
 Nghe vậy, vị giám đốc nói,
 - Tôi có một yêu cầu nhỏ. Hôm nay về nhà, anh hãy rửa hai bàn tay cho mẹ. Rồi sáng hôm sau anh đến đây gặp tôi. 
Chàng trai trẻ cảm giác cơ hội trúng tuyển của mình rất cao. Anh vui vẻ về nhà gặp mẹ và đề nghị rửa tay cho mẹ. Người mẹ cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của con trai nhưng vẫn đưa hai tay ra cho con rửa. Chàng trai chầm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống khi anh rửa tay cho mẹ. Lần đầu tiên, anh nhận ra đôi bàn tay của mẹ không chỉ nhăn nheo, mà còn chẳng chịt những vết sẹo và chai sạn. Những vết sẹo này hẳn là rất đau đớn vì anh cảm nhận được mẹ khẽ rùng mình mỗi khi anh nhúng tay mẹ vào nước. 
        Đó cũng là lần đầu tiên chàng trai nhận ra chính đôi bàn tay này đã ngày ngày cần mẫn giặt quần áo để có thể trang trải tiền học phí cho anh. Những vết sẹo trên đôi bàn tay mẹ cũng là cái giá cho những bảng điểm xuất sắc của anh. 
       Sau khi rửa sạch đôi bàn tay mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt chỗ quần áo còn lại trong ngày.      Tối hôm đó, mẹ con anh đã trò chuyện với nhau rất lâu. Sáng hôm sau, chàng trai quay lại công ty. 
       Vừa nhìn thấy anh, vị giám đốc hỏi,
        - Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và học được gì trong ngày hôm qua không?
        - Tôi đã rửa tay cho mẹ và cũng giặt nốt chỗ quần áo còn lại. 
        - Cảm giác của anh như thế nào? Vị giám đốc hỏi.
        Chàng trai trả lời trong nước mắt:
        - Thứ nhất, tôi hiểu rằng nhờ có mẹ mà tôi mới có được ngày hôm nay.
        - Thứ hai, tôi hiểu kiếm tiền vất vả thế nào.
        - Và thứ ba, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình”. 
Vị giám đốc nói “Đó cũng chính là điều tôi cần tìm ở một quản lý. Tôi muốn tìm những ứng viên biết ơn khi được người khác giúp đỡ, thấu hiểu công sức lao động của người khác và không xem tiền bạc là mục đích sống duy nhất. Anh đã hiểu được những điều đó, vì vậy chào mừng anh gia nhập công ty chúng tôi”. 
                                                            (Trương Thị Thuý – đăng trên báo Lao động). 
Viết lại chữ cái trước phương án mà em chọn từ câu 1 đến câu 6 . (3,0 điểm)
Câu 1. Văn bản được viết theo thể loại nào?
A. Truyện lịch sử 					B. Truyện ngắn
C. Truyện ngụ ngôn 				           D. Truyện dài
Câu 2. Người kể chuyện trong văn bản là ai?
A. Vị giám đốc 					B. Chàng trai 
C. Người mẹ 					           D. Người kể chuyện giấu mặt
Câu 3. Câu nào sau đây có sử dụng thán từ?
A. Dạ không thưa ông.
B. Mẹ anh đang làm công việc gì?
C. Thứ hai, tôi hiểu kiếm tiền vất vả thế nào.
D. Đó cũng chính là điều tôi cần tìm ở một quản lý.
Câu 4. Dòng nào sau đây chỉ gồm từ Hán Việt được sử dụng trong văn bản?
A. Phỏng vấn, học phí, trúng tuyển, quần áo            B. Phỏng vấn, xuất sắc, trúng tuyển, quần áo                    
C. Phỏng vấn, học phí, trúng tuyển, gia nhập      D. Phỏng vấn, giúp đỡ, trúng tuyển, gia nhập           
Câu 5. Dòng nào sau đây được xem là chủ đề của văn bản?
     A.  Khẳng định giá trị của việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể.
    B. Đề cao lòng biết ơn đấng sinh thành, tri ân những người đã giúp đỡ mình.  
    C. Trân trọng những kí ức đẹp của tuổi thơ về gia đình, người thân. 
    D. Ngợi ca tấm lòng hiếu thảo của con cháu dành cho ông bà.
Câu 6. Lựa chọn nào dưới đây không phải  là nét đặc sắc trong nghệ thuật của văn bản?
    A. Truyện sử dụng các lời thoại ngắn, từ đó toát ra được tính cách của từng nhân vật
    B. Tạo dựng được tình huống thú vị, có sức hấp dẫn.
    C. Cách đặt nhan đề gợi nhiều ý nghĩa sâu xa
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]    D. Diễn biến tâm lí nhân vật được miêu tả tinh tế, sâu sắc.
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Trả lời các câu hỏi tự luận sau:
Câu 7 (1,0 điểm): Trong văn bản, vì sao vị giám đốc lại yêu cầu chàng trai về nhà rửa hai bàn tay cho mẹ?
Câu 8 (1,0 điểm): Sau khi đọc văn bản, em nhận thấy thông điệp nào có ý nghĩa nhất với em? Vì sao?
Câu 9 (1,0 điểm): Nếu là nhân vật chàng trai trong văn bản, em sẽ ứng xử như thế nào sau khi nhận ra những vất vả, hinh sinh thầm lặng mà mẹ đã dành cho mình?

PHẦN II: VIẾT (4,0 điểm)
Em hãy viết bài văn phân tích văn bản “Đôi bàn tay yêu thương” của tác giả Trương Thị Thúy.
 .
---------------- Hết ----------------
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	Phần
	Hướng dẫn chấm 
	Điểm

	Phần I. Đọc – hiểu (6,0 điểm)

	
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	D


Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	3,0


	Câu 7
	Vị giám đốc lại yêu cầu chàng trai về nhà rửa hai bàn tay cho mẹ, vì:
- Vị giám đốc muốn chàng trai nhận ra, thấu hiểu những vất vả, nhọc nhằn, mà mẹ chàng trai đã gánh chịu để anh có thành công như hôm nay. 
- Vị giám đốc muốn chàng trai có những phẩm chất của một người quản lí mà anh cần:  biết ơn khi được người khác giúp đỡ, thấu hiểu công sức lao động của người khác và không xem tiền bạc là mục đích sống duy nhất.
	0,25

0,75



	Câu 8
	HS nêu được thông điệp văn bản gửi gắm:
Gợi ý:
- Cần quan tâm, thấu hiểu những vất vả, nhọc nhằn của cha mẹ.
- Cần biết yêu thương, quý trọng đấng sinh thành…
- Sống cần biết yêu thương, tri ân những người đã giúp đỡ mình…
…..
(HS nêu được 2 thông điệp cho điểm tối đa)
HS có thể có những lựa chọn khác nhau song cần có cách lí giải phù hợp.
	1,0

	Câu 9
	Học sinh nêu được những cách ứng xử với mẹ. Ví dụ:
- Kính trọng, lễ phép, dành nhiều tình cảm tốt đẹp đối với mẹ.
- Luôn yêu thương, thực hiện những hành động ý nghĩa để gắn kết tình cảm mẹ con.
- Luôn giúp đỡ, hỗ trợ khi mẹ gặp khó khăn.
…
 (HS nêu được 2 cách ứng xử cho điểm tối đa)
	1,0

	Phần II. Viết (4,0 điểm)

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện)
- Mở bài giới thiệu tác giả - tác phẩm và đánh giá, ý kiến về truyện; 
- Thân bài phân tích nội dung, chủ đề, hình thức truyện; 
- Kết bài khẳng định ý nghĩa truyện/Nêu cảm nghĩ, ấn tượng về truyện
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích truyện “Đôi bàn tay yêu thương”

	0,25

	
	 c. Triển khai bài văn theo trình tự hợp lí
HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, linh hoạt giới hạn giữa các phần mở bài, thân bài, kết bài. Cần đảm bảo những yêu cầu sau:
* Mở bài: 
- Giới thiệu tên truyện, tên tác giả: “Đôi tay yêu thương” của tác giả Trương Thị Thúy
- Nêu ý kiến khái quát của người viết về tác phẩm: Đây là một câu chuyện có dung lượng ngắn nhưng giàu ý nghĩa, dạy chúng ta biết yêu thương, tri ân đấng sinh thành và những người tốt xung quanh ta.
* Thân bài
- Nêu nội dung chính của tác phẩm: Truyện “Đôi bàn tay yêu thương” kể về một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học thuộc loại xuất sắc. Anh rất tự tin dự tuyển vào vị trí quản lý của của một công ty lớn. Anh dễ dàng vượt qua các vòng đầu nhưng đến vòng cuối cùng đích thân vị giám đốc đã phỏng vấn anh. Thay vì đặt những câu hỏi liên quan đến chuyên môn, vị giám đốc đã hỏi anh về gia đình, về mẹ anh và công việc của mẹ anh. Vị giám đốc đa đưa ra yêu cầu: hôm đó, chàng trai về rửa tay cho mẹ. Chàng trai đã làm theo. Và nhờ việc rửa tay cho mẹ, chàng trai mới nhận ra sự sự vất vả, đau đớn mà mẹ mình đã phải trải qua. Chàng trai đã khóc vì ân hận, vì sự vô tâm của mình. Anh đã rút ra được nhiều bài học đáng quý cho bản thân từ việc rửa tay cho mẹ - việc tưởng như nhỏ bé ấy. Cuối cùng, chàng trai đã được tuyển dụng không chỉ vì tài năng, sự tự tin của mình mà còn nhờ lòng biết ơn, sự thấu hiểu ấu hiểu công sức lao động của người khác và không xem tiền bạc là mục đích sống duy nhất.
- Nêu chủ đề của tác phẩm: 
Truyện ngắn đã thể hiện được cách ứng xử nhân văn của mỗi con người trong cuộc sống; từ đó, biết trân trọng, yêu thương những người đã hi sinh tạo dựng cuộc sống của chúng ta hôm nay.
+ Thái độ, cách ứng xử của vị giám đốc đối với anh sinh viên vừa tốt nghiệp.
+ Chàng sinh viên trong câu chuyện là người có học vấn xuất sắc, thông qua tình huống thử thách của vị giám đốc, anh đã nhận thức sâu sắc được đức hi sinh thầm lặng của người mẹ và cảm thấy ăn năn, hối lỗi khi đã vô tình với mẹ trong suốt thời gian ăn học.
- Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
+ Thành công của truyện được tạo nên bởi việc sử dụng thành công cốt truyện đơn tuyến. Với tình huống truyện thú vị, tạo nên sự hấp dẫn với người đọc.
+ Sử dụng các lời thoại ngắn để làm nổi bật tính cách nhân vật.
+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Nhân vật chính - chàng trai - được khắc họa chủ yếu qua thái độ, suy nghĩ, lời nói và việc làm.
./ Khi mới dự ứng tuyển: tự tin vào khả năng của bản thân, không thấu hiểu những vất vả, nhọc nhằn và cả đớn đau mà mẹ đã phải trải qua để nuôi mình khôn lớn, thành tài.
./ Khi rửa tay cho mẹ theo yêu cầu của vị giám đốc: Bất ngờ trước bàn tay chai sạn, “chằng chịt những vết sẹo” của mẹ, ân hận trước sự vô tâm của bản thân; thương mẹ, thấu hiểu những vất vả, nhọc nhằn, hi sinh mà mẹ đã trải qua,...
+ Cách đặt nhan đề “Đôi bàn tay yêu thương” cũng góp phần thể hiện rõ chủ để của truyện.
* Kết bài: Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
 Truyện “Đôi bàn tay yêu thương” đã mang đến cho người đọc những bài học dung dị mà thấm thía về lòng biết ơn; thấu hiểu công sức lao động của người khác và không xem tiền bạc là mục đích sống duy nhất. Đồng thời, truyện còn giúp ta thêm trân quý tình cảm gia đình thiêng liêng,... 
	3,0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, lời văn giàu trong sáng, cảm xúc...
	0,25
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